
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 PHƯỜNG KIẾN HƯNG 
 

Số:        /QĐ-UBND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Kiến Hưng, ngày      tháng     năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6  

Phường Kiến Hưng năm học 2026 - 2027 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG KIẾN HƯNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

Căn cứ các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Điều lệ trường mầm non 

ban hành kèm theo Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020; Điều lệ 

trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 

04/9/2020; Điều lệ trường trung học cơ sở (THCS), trường trung học phổ thông 

(THPT) và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 

32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020; Quy định về công khai trong hoạt động của 

các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư 

số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03/06/2024; Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh 

THPT ban hành kèm theo Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 (sau 

đây gọi tắt là Quy chế tuyển sinh);  

Thực hiện Kế hoạch 133/KH-BCĐ ngày 30/3/2026 của Ban Chỉ đạo tuyển sinh 

phường Kiến Hưng về Tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2026 - 2027;  

Xét đề nghị của Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa 

bàn phường và đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội phường. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Thành lập 18 Hội đồng tuyển sinh vào các trường các trường mầm 

non, lớp 1, lớp 6 phường Kiến Hưng năm học 2026 – 2027. 

(Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Hội đồng tuyển sinh có nhiệm vụ triển khai thực hiện Kế hoạch tuyển 

sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2026 - 2027 của Ban chỉ đạo 

tuyển sinh phường; đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, khách quan, đúng theo 

Quy chế tuyển sinh và các văn bản hướng dẫn hiện hành. 

Nhiệm vụ cụ thể các thành viên do Chủ tịch Hội đồng phân công và tự giải thể 

sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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Chánh văn phòng HĐND-UBND phường, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội 

phường; Hiệu trưởng các trường mầm non, TH, THCS và các ông, bà có tên ở Điều 

1 căn cứ quyết định thi hành./.      

  Nơi nhận:                       
- Như Điều 3; 
- Lưu: VT, VHXH.   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Trần Mạnh Hải 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH  

NĂM HỌC 2026 - 2027 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND của UBND phường ngày     tháng 6 năm 2026) 

 

1. HĐTS TRƯỜNG MẦM NON KIẾN HƯNG  

TT Họ và tên Chức vụ hiện nay 
Chức vụ trong 

HĐTS 

1 Đỗ Thanh Huyền Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Trịnh Kim Hiên Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch 

3 Đặng Thị Thảo Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch 

4 Nguyễn Thị Minh Hường NV Kế toán Thư ký 

5 Lưu Thị Nhàn Giáo viên Uỷ viên 
 

     Danh sách này gồm 5 người./. 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH  

NĂM HỌC 2026 - 2027 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND của UBND phường ngày     tháng 6 năm 2026) 

 

2. HĐTS TRƯỜNG MẦM NON MẬU LƯƠNG  

TT Họ và tên Chức vụ hiện nay 
Chức vụ trong 

HĐTS 

1 Lê Thị Hoàn      Hiệu trưởng Chủ tịch hội đồng 

2 Nguyễn Thị Thanh Thủy Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch HĐ 

3 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên Uỷ viên 

4 Nguyễn Thị Lan Nhân viên văn thư Thư Ký 

5 Lại Thị Thúy Ban Giáo viên Uỷ viên 

6 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên Uỷ viên 

7 Đỗ Thị Lan Anh Giáo viên Uỷ viên 
 

     Danh sách này gồm 7 người./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH  

NĂM HỌC 2026 - 2027 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND của UBND phường ngày     tháng 6 năm 2026) 

 

3. HĐTS TRƯỜNG MẦM NON PHÚ LA  

TT Họ và tên Chức vụ hiện nay 
Chức vụ trong 

HĐTS 

1 Lê Thu Hà Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Nguyễn Thị Quý Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ 

3 Đặng Thị Thanh Thủy CTCĐ - Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ 

4 Nguyễn Thị Uyên Tổ trưởng tổ MGL Thành viên 

5 Nguyễn Thị Lan Tổ trưởng tổ MGN  Thành viên 

6 Vương Thu Huyền Trưởng ban TTND - Tổ 

trưởng tổ MGB và NT 

Thành viên 

7 Lê Thị Nhung Nhân viên Thư ký 
 

     Danh sách này gồm 7 người./. 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH  

NĂM HỌC 2026 - 2027 

(Kèm theo Quyết định số:   /QĐ-UBND của UBND phường Kiến Hưng ngày    tháng 6 năm 

2026) 

 

4. HĐTS TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH 

TT Họ và tên Chức vụ hiện nay 
Chức vụ trong 

HĐTS 

1 Nguyễn Thị Phúc Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ 

2 Nguyễn Thị Hạnh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ 

3 Ngô Thị Lan Phó Hiệu trưởng Ủy viên  

4 Nguyễn Thị Kim Huyền Giáo viên -Văn thư Thư ký HĐTS 

5 Phan Huyền Diệu Kế toán Uỷ viên 
 

     Danh sách này gồm 5 người./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH  

NĂM HỌC 2026 - 2027 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND của UBND phường ngày     tháng 6 năm 2026) 

 

5. HĐTS TRƯỜNG MẦM NON HÀNG ĐÀO 

TT Họ và tên Chức vụ hiện nay Chức vụ trong 

HĐTS 

1 Nguyễn Thị Hạnh Hiệu trưởng Chủ tịch hội đồng  

2 Vũ Thị Phượng Phó Hiệu trưởng Phó chủ tich  

3 Bùi Thị Bé Phó Hiệu trưởng Thành viên 

4 Nguyễn Thị Hồng Nhung TT tổ VP Thư ký 

5 Nguyễn Thị Nhiên TTCM - Giáo viên Thành viên 

6 Bùi Thị Bích Ngọc Nhân viên Thành viên 
 

     Danh sách này gồm 06 người./. 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH  

NĂM HỌC 2026 - 2027 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND của UBND phường ngày     tháng 6 năm 2026) 

 

6. HĐTS TRƯỜNG MẦM NON ĐA SỸ 

 

TT 
Họ và tên Chức vụ hiện nay 

Chức vụ trong 

HĐTS 

1 Trịnh Thùy Linh Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ 

2 Nguyễn Thị Minh Thư Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ 

3 Nguyễn Ngọc Liên Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ 

4 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên Thư ký 

5 Đỗ Thị Thu Hậu Y tế Ủy viên 

6 Nguyễn Thị Thúy Giáo viên Ủy viên 
    

  Danh sách này gồm 06 người./. 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH  

NĂM HỌC 2026 - 2027 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND của UBND phường ngày     tháng 6 năm 2026) 

 

     7. HĐTS TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG CÔNG 

 

TT 
Họ và tên Chức vụ hiện nay 

Chức vụ trong 

HĐTS 

1 Phạm Thị Thanh Vân Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ 

2 Vũ Thị Hoa Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ 

3 Nguyễn Thị Ngọc Lan Giáo viên Thư ký 

4 Nguyễn Thị Anh Giáo viên Uỷ viên 

5 Hoàng Thị Thuý Giáo viên Ủy viên 

6 Nguyễn Thị Linh Giáo viên Ủy viên 

7 Nguyễn Thị Mến Y tế Uỷ viên 
 

     Danh sách này gồm 07 người./.  
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH  

NĂM HỌC 2026 - 2027 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND của UBND phường ngày     tháng 6 năm 2026) 

 

8. HĐTS TRƯỜNG MẦM NON VƯƠNG QUỐC XÌ TRUM  

TT Họ và tên Chức vụ hiện nay 
Chức vụ trong 

HĐTS 

1 Nguyễn Thu Huyền Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Trương Thị Việt Hương Hiệu phó Phó chủ tịch 

3 Nguyễn Thị Anh Quỳnh Chủ tịch công đoàn Ủy viên 

4 Nguyễn Thi Liên  Giáo viên  Ủy viên 

5 Đỗ Thị Hoa Kế toán Ủy viên 
 

     Danh sách này gồm 05 người./. 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH  

NĂM HỌC 2026 - 2027 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND của UBND phường ngày     tháng 6 năm 2026) 

 

9. HĐTS TRƯỜNG MẦM NON KHU VƯỜN HUYỀN BÍ 

TT Họ và tên Chức vụ hiện nay 
Chức vụ trong 

HĐTS 

1 Trần Thị Hồng Nhung Hiệu Trưởng  Trưởng ban 

2 Trần Thị Ngọc  Tổ Trưởng CM  Phó ban 

3 Hoàng Thị Hải Nhân viên TS Thư ký 

4 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Nhân viên Hành chính Ủy viên 

5 Nguyễn Thị Hoài Anh  Nhân viên Kế toán  Ủy viên 
     

  Danh sách này gồm 05 người./. 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH  

NĂM HỌC 2026 - 2027 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND của UBND phường ngày     tháng 6 năm 2026) 

 

10. HĐTS TRƯỜNG TIỂU HỌC KIẾN HƯNG  

TT Họ và tên Chức vụ hiện nay 
Chức vụ trong 

HĐTS 

1 Lê Thanh Hương Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Nguyễn Thu Oanh Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch 

3 Nguyễn Thị Hải Vân Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch 

4 Lê Thị Vân Giáo viên Thư ký 

5 Hà Thị Thùy Trinh Giáo viên Ủy viên 

6 Dư Thị Ánh Tuyết Giáo viên Ủy viên 

7 Đỗ Liên Hương Nhân viên Ủy viên 

8 Đỗ Mai Anh Nhân viên Ủy viên 

9 Nguyễn Thị Thu Hoài Nhân viên Ủy viên 

10 Vũ Thị Ngà Nhân viên Ủy viên 

11 Trần Thị Hải Yến Nhân viên Thư viện Ủy viên 

12 Phan Thị Huệ Nhân viên Y tế Ủy viên 

 

     Danh sách này gồm 12 người./. 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH  

NĂM HỌC 2026 - 2027 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND của UBND phường ngày     tháng 6 năm 2026) 
 

10. HĐTS TRƯỜNG TIỂU HỌC MẬU LƯƠNG  

TT Họ và tên Chức vụ hiện nay 
Chức vụ trong 

HĐTS 

1 Hoàng Tuyết Minh Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Vũ Tuấn Anh Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch 

3 Lê Văn Tâm Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch 

4 Trần Thanh Hoa Giáo viên Thư ký 

5 Hoàng Thuý Hà Giáo viên Ủy viên 

6 Lê Xuân Phương Giáo viên Ủy viên 

7 Dương Thị Vui Giáo viên Ủy viên 

8 Lê Thị Thảo Ngọc Giáo viên Ủy viên 

9 Lê Hà Phương Giáo viên Ủy viên 

10 Phạm Thị Mỹ Hạnh Giáo viên Ủy viên 

11 Nguyễn Thị Phi Điệp Nhân viên Y tế Ủy viên 

12 Lê Thị Anh Chinh Nhân viên Thư viện Ủy viên 

13 Hoàng Minh Gia Giáo viên Ủy viên 

14 Hà Đình Trưởng Giáo viên Ủy viên 

15 Phạm Thị Tâm Giáo viên Ủy viên 

16 Ngô Thị Hằng Giáo viên Ủy viên 

17 Đỗ Thị Thu Hiền Giáo viên Ủy viên 

18 Phạm Thu Hải Giáo viên Ủy viên 

19 Nguyễn Thanh Tâm Giáo viên Ủy viên 

20 Nguyễn Thị Thảo Giáo viên Ủy viên 

21 Bùi Thị Hằng Giáo viên Ủy viên 

22 Nguyễn Ngọc Ánh Giáo viên Ủy viên 

23 Trần Thị Nguyệt Giáo viên Ủy viên 

24 Ngô Huyền Quyên Giáo viên Ủy viên 

25 Nguyễn Văn Hùng Giáo viên Ủy viên 

26 Trần Thị Hoa Giáo viên Ủy viên 

27 Lê Thị Thu Nhân viên Uỷ viên 

28 Đoàn Diệu Anh Nhân viên Uỷ viên 

29 Phạm Thị Nhung Giáo viên Uỷ viên 

     Danh sách này gồm 29 người./. 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH  

NĂM HỌC 2026 - 2027 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND của UBND phường ngày     tháng 6 năm 2026) 

 
12. HĐTS TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LA  

TT Họ và tên Chức vụ hiện nay 
Chức vụ trong 

HĐTS 

1 Nguyễn Thị Bích Hạnh Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Tạ Thuý Ngà Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Dương Quang Huy Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

4 Đặng Như Chung Nhân viên văn thư Thư ký 

5 Nguyễn Thị Kim Hoa Giáo viên Uỷ viên 

6 Phạm Thị Huyền Giáo viên Uỷ viên 

7 Nguyễn Thị Dung Giáo viên Uỷ viên 

8 Nguyễn Thị Thu Bồn Giáo viên Uỷ viên 

9 Phạm Kiều Nga Giáo viên Uỷ viên 

10 Lại Thị Nhâm Giáo viên Uỷ viên 

11 Nguyễn Thị Yến Giáo viên Uỷ viên 

12 Nguyễn Thị Tú Uyên Giáo viên Uỷ viên 

13 Nghiêm Phương Nhi Giáo viên Uỷ viên 

14 Nguyễn Thị Nguyệt Anh Giáo viên Uỷ viên 

15 Lê Thị Kim Thanh Giáo viên Uỷ viên 

16 Hoàng Ngọc Thuỷ Giáo viên Uỷ viên 

17 Phạm Thị Xuyên Giáo viên Uỷ viên 

18 Ngô Thị Quyên Giáo viên Uỷ viên 

19 Lê Thu Thuỷ Giáo viên Uỷ viên 

20 Hoàng Thị Hương Giáo viên Uỷ viên 

21 Bùi Thị Tuyết Giáo viên Uỷ viên 
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TT Họ và tên Chức vụ hiện nay 
Chức vụ trong 

HĐTS 

22 Đỗ Thị Chi Giáo viên Uỷ viên 

23 Nguyễn Thị A Ly Giáo viên Uỷ viên 

24 Phùng Thị Thúy Nga Giáo viên Uỷ viên 

25 Nguyễn Thị Thanh Vân Giáo viên Uỷ viên 

26 Lã Thị Hòa Giáo viên Uỷ viên 

27 Nguyễn Thị Hồng Anh Giáo viên Uỷ viên 

28 Nguyễn Ngọc Huyền Giáo viên Uỷ viên 

29 Nguyễn Thị Tứ Giáo viên Uỷ viên 

30 Bùi Thị Thu Hương Nhân viên Uỷ viên 

31 Mai Thị Thu Trang Nhân viên Uỷ viên 

32 Chu Thị Tuyết Nhân viên Uỷ viên 

33 Đỗ Khắc Trung Nhân viên Uỷ viên 

34 Lê Ngọc Kim Nhân viên Uỷ viên 

35 Nguyễn Duy Khánh Nhân viên Uỷ viên 

 

     Danh sách này gồm 35 người./. 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH  

NĂM HỌC 2026 - 2027 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-UBND của UBND phường ngày     tháng 6 năm 2026) 

 

13. HĐTS TRƯỜNG TIỂU HỌC MERIECURIE II 

TT Họ và tên Chức vụ hiện nay 
Chức vụ trong 

HĐTS 

1 Nguyễn Thị Lan Anh Hiệu Trưởng Chủ tịch 

2 Nguyễn Hải Anh Hiệu phó Phó chủ tịch 

3 Phạm Thị Hồng Loan Nhân viên Thư ký 

4 Vi Thủy Hương Anh Nhân viên Thư ký 

5 Đinh Công Hưng Giáo vụ Thư ký 

6 Lê Thị Năm Giáo viên Ủy viên 

7 Đỗ Phương Anh Giáo viên Ủy viên 

8 Hoàng Thị Thu Giáo viên Ủy viên 

9 Nguyễn Thị Tuyền Giáo viên Ủy viên 

10 Nguyễn Hồng Mai Giáo viên Ủy viên 

11 Hoàng Mai Anh Giáo viên Ủy viên 

12 Đinh Thị Thúy Giáo viên Ủy viên 

13 Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên Ủy viên 

14 Hoàng Thị Nguyệt Giáo viên Ủy viên 

15 Vũ Thị Út Giáo viên Ủy viên 

16 Trịnh Khánh Nghi Giáo viên Ủy viên 

17 Trương Thị Thùy Linh Giáo viên Ủy viên 

18 Hoàng Thị Yến Giáo viên Ủy viên 

19 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên Ủy viên 

20 Hoàng Ngọc Duyên Giáo viên Ủy viên 

21 Đỗ Thị Hương Giáo viên Ủy viên 

22 Hoàng Thu Hương Nhân viên  Ủy viên 

23 Nguyễn Thị Kim Nhung Nhân viên Ủy viên 

 

     Danh sách này gồm 23 người./. 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH  

NĂM HỌC 2026 - 2027 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND của UBND phường ngày     tháng 6 năm 2026) 

 

14. HĐTS TRƯỜNG THCS KIẾN HƯNG  

TT Họ và tên Chức vụ hiện nay 
Chức vụ trong 

HĐTS 

1 Nguyễn Thị Bạch Loan Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Trịnh Thị Việt Anh Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch 

3 Nguyễn Thúy Vinh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

4 Lê Thị Ngọc Lan Thư ký Hội đồng sư phạm Thư ký 

5 Phạm Thiện Hải Giáo viên Ủy viên 

6 Nguyễn Phương Thanh Nhân viên Ủy viên 

7 Nguyễn Thị Lệ Thủy Nhân viên Ủy viên 

8 Thái Thị Lan Hương Nhân viên Ủy viên 

9 Trương Hà Minh Nhân viên Ủy viên 

 

     Danh sách này gồm 09 người./. 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH  

NĂM HỌC 2026 - 2027 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND của UBND phường ngày     tháng 6 năm 2026) 

 

15. HĐTS TRƯỜNG THCS PHÚ LA 

TT Họ và tên Chức vụ hiện nay 
Chức vụ trong 

HĐTS 

1 Trần Thị Lệ Hà Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Trịnh Đình Hiếu Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch 

3 Đỗ Hải Hòa Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch 

4 Lê Thị Oanh Giáo viên Thư ký 

5 Trịnh Thị Bích Vân Giáo viên Ủy viên 

6 Nguyễn Thị Lan Phương Giáo viên Ủy viên 

7 Hoàng Thị Kim Liên Giáo viên Ủy viên 

8 Lê Trung Thủy Giáo viên Ủy viên 

9 Hoàng Văn Mạnh Giáo viên Ủy viên 

10 Hoàng Văn Tươi Giáo viên Ủy viên 

11 Đào Huy Tưởng Giáo viên Ủy viên 

12 Nguyễn Đình Hoan Giáo viên Ủy viên 

13 Tạ Quang Khải Giáo viên Ủy viên 

14 Nguyễn Thị Thúy Thanh Nhân viên Ủy viên 

15 Lê Thị Thúy Nhân viên Ủy viên 

 

     Danh sách này gồm 15 người./. 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH  

NĂM HỌC 2026 - 2027 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND của UBND phường ngày     tháng 6 năm 2026) 

 

16. HĐTS TRƯỜNG THCS MẬU LƯƠNG  

TT Họ và tên Chức vụ hiện nay 
Chức vụ trong 

HĐTS 

1 Nguyễn Thị Duyên Hiệu Trưởng Trưởng ban 

2 Nguyễn Thị Thúy Ngọc P. Hiệu Trưởng Phó Ban 

3 Nguyễn Thị Kim P. Hiệu Trưởng Phó Ban 

4 Phùng Thị Vương Dung Thư kí hội đồng Thư kí 

5 An Thị Hương Tổ trưởng Uỷ viên 

6 Nguyễn Thị Thanh Hà Tổ phó Uỷ viên 

7 Nguyễn Thị Kiều Thư Giáo viên Uỷ viên 

8 Phạm Thu Trang Giáo viên Phụ trách CSDL 

9 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên Uỷ viên 

10 Phạm Thị Loan Nhân viên Uỷ viên 

 

     Danh sách này gồm 10 người./. 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH  

NĂM HỌC 2026 - 2027 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND của UBND phường ngày     tháng 6 năm 2026) 

 

17. HĐTS TRƯỜNG THCS BAN MAI  

TT Họ và tên Chức vụ hiện nay 
Chức vụ trong 

HĐTS 

1 Đào Thị Hương Phó Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Nguyễn Thị Thu Trang Tổ trưởng Phó chủ tịch 

3 Nguyễn Thị Hà Trưởng BP Tuyển sinh Ủy viên 

4 Vũ Thị Hải Thư kí HĐ Ủy viên 

5 Vũ Thị Hoa Kế toán trưởng Ủy viên 
     

     Danh sách này gồm 05 người./. 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH  

NĂM HỌC 2026 - 2027 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND của UBND phường ngày     tháng 6 năm 2026) 

 

18. HĐTS TRƯỜNG THCS-THPT MERI CURIE HÀ ĐÔNG  

TT Họ và tên Chức vụ hiện nay 
Chức vụ trong 

HĐTS 

1 Phạm Thị Tâm Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Phan Thị Hải Quế Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch 

3 Phạm Thanh Chung Phó TK THCS Thư kí 

4 Ngô Văn Thành Giáo vụ Ủy viên 

5 Phạm Trường Sơn Kế toán Ủy viên 

6 Chu Chung Thành Kế Toán Ủy viên 

7 Vũ Thúy Hằng Văn phòng Ủy viên 

8 Đỗ Thị Thu Trang Văn phòng Ủy viên 
 

     Danh sách này gồm 08 người./. 
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